
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 30 Ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU BẢO LÂM

0108884266

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Phân phối da công nghiệp và các sản phẩm khác từ 
da công nghiệp, bán buôn da, da lông thú;
- Phân phối hóa chất công nghiệp như: keo hóa học, keo dán 
các loại;
- Phân phối chân ghế sofa
- Phân phối đinh, ghim công nghiệp;
- Phân phối bulong, ốc vít;
- Phân phối lò xo;
- Phân phối các loại khóa tủ.

4669(Chính)

2. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
Chi tiết: Sản xuất da công nghiệp, thuộc, sơ chế da; sơ chế và 
nhuộm da lông thú

1511

3. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác.

4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu

4649

6. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & 
XUẤT NHẬP KHẨU BẢO LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO LAM TRADING INVESTMENT AND 
IMPORT EXPORT LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975 292 588; 0966 292 588
Email: mrque.qtkd99@gmail.com phukienbaolam.com.vn

Fax:
Website:
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7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép ( trừ phế liệu), inox, nhôm, đồng, 
kẽm

4662

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, 
ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni  gạch ốp lát và 
thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng.

4752

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

12. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: sửa chữa ghế sofa, giường sofa và bộ sofa (không gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9524

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không hoạt động tại trụ sở) chi tiết: sản xuất ghế sofa, giường 
sofa và bộ sofa bằng gỗ (trừ chế biến gỗ tại trụ sở)

3100

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự

4759

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Dịch vụ đóng gói
chi tiết: dịch vụ đóng gói hàng hóa

8292

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

22. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719
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3.000.000.000 VNĐ

23. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất lò xo và các chi tiết kim loại định hình dùng 
trong công nghiệp (trừ xi mạ và sơn tĩnh điện); Sản xuất đồ 
dùng nội thất bằng kim loại (không hoạt động tại trụ sở)

2599

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, 
da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác chưa được phân vào đâu.

4659

26. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

27. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 125421510

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đỉnh, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 30 Ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VY THANH QUẾ Nam
14/11/1990 Tày Việt Nam

25/09/2017 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125421510
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đỉnh, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 30 Ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VY THANH QUẾ Nam

14/11/1990 Tày Việt Nam

25/09/2017 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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